
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 73, phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/02/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ KHÁNH VIỆT NAM

0107728761

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

3. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...; 
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền. 

5629

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: 
Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
Chế biến và bảo quản nước mắm
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác

1020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÚ KHÁNH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU KHANH VIET NAM TRADING AND 
SERVICE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: PHU KHANH T&S CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
Chế biến và đóng hộp rau quả
Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

6. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

7. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

8. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

9. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
Chế biến và đóng hộp thịt
Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác

1010

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

15. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết:
- Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, có 
hoặc không liên quan đến một quy trình tự động:
+ Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm,
+ Đóng gói đồ rắn,
+ Đóng gói bảo quản dược liệu,
+ Dán tem, nhãn và đóng dấu,
+ Bọc quà.

8292

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

17. Xay xát và sản xuất bột thô 1061
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600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LƯU NGỌC 
PHÚ

Thôn Trung Tiến, Xã 
Tây An, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

300.000.000 50,000 151730075

2 LƯU 
HOÀNG 
ANH

Thôn Trung Tiến, Xã 
Tây An, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

300.000.000 50,000 151689848

18. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả 
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ 
thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột... 

4632

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151730075
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Tiến, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 73, phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU NGỌC PHÚ Nam

15/05/1990 Kinh Việt Nam

15/02/2014 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151689848
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Tiến, Xã Tây An, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 91, ngõ 50, phố Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU HOÀNG ANH Nam

08/03/1988 Kinh Việt Nam

12/11/2012 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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